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■ 『読む力　初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

ことば 読み方 ベトナム語 級

■ 第 12課　希
き
望
ぼう
のキャンプ

タ 希望 きぼう hi vọng 2/3

キャンプ trại 2/3

ふくしま ［福島］ FUKUSHIMA 外

キッズ trẻ em 外

夏季 かき mùa hè 外

林間学校 りんかん - がっこう trường trong rừng 外

前 東日本大震災 ひがし - にほん - だい -
しんさい

thảm hoạ đại động đất phía Đông Nhật Bản (ngày 
11 tháng 3 năm 2011)

外

津波 つなみ sóng thần 1

〜による do ~, theo ~

原子力 げんし - りょく sức mạnh nguyên tử 外

発電所 はつでん - しょ nhà máy điện 2/3

事故 じこ sự cố 4

福島県 ふくしま - けん tỉnh Fukushima 外

影響 えいきょう ảnh hưởng 2/3

A 放射能 ほうしゃのう phóng xạ 1

気にする きに　する để ý

室内 しつない trong phòng 外

すごす ［過ごす］ hoạt động 2/3

せめて ít nhất 2/3

北海道 ほっかいどう Hokkaido 外

B はじける thổi căng phồng 4

いのち ［命］ sinh mạng 2/3

招待する しょうたい - する mời 4

プロジェクト dự án 外

どうしても dù sao cũng 2/3

大自然 だい - しぜん thiên nhiên 外

解放する かいほう - する giải phóng 2/3

なにより hơn hết 1

出会う であう gặp gỡ 2/3

つながる ［繋がる］ kết nối 2/3

感じる かんじる cảm thấy 2/3

見捨てる
［見る＋捨てる］

みすてる bỏ mặc 外

絆 きずな sự gắn kết 外

うんと hẳn 2/3

深める ふかめる làm sâu sắc 1

つながりあう
［繋がる＋合う］

gắn kết nhau 2/3

支える ささえる nâng đỡ 2/3

共に ともに cùng với 2/3

実感 じっかん cảm giác thực 2/3

計る はかる tính toán 2/3

計算する けいさん - する tính toán 2/3

安全 あんぜん an toàn 4

能力 のうりょく năng lực 2/3

点数をつける てんすうを　つける chấm điểm
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喜び
［＜喜ぶ］

よろこび niềm vui 2/3

ハーモニー điều hoà 外

調和 ちょうわ điều hoà 1

生じる しょうじる sinh ra 1

満ちる みちる đong đầy 2/3

作家 さっか nhà văn 2/3

C 開催 かいさい tổ chức 1

期間 きかん thời hạn 2/3

参加 さんか tham gia 2/3

人数 にんずう số người 外

募集 ぼしゅう tuyển 2/3

対象 たいしょう đối tượng 2/3

原発 げんぱつ năng lượng hạt nhân 外

不安 ふあん bất an 2/3

抱える かかえる ôm, mang theo 2/3

賛同する さんどう - する tán đồng 外

在住 ざいじゅう cư trú tại 外

家庭 かてい gia đình 5

幼児 ようじ trẻ sơ sinh 2/3

可 か có thể tham gia 2/3

障害 しょうがい khuyết tật 2/3

児童 じどう trẻ em 2/3

実施 じっし thực hiện 2/3

地域 ちいき khu vực 2/3

大沼 おおぬま Onuma (địa danh ở Hokkaido) 外

〜を中心に 〜を　ちゅうしんに tập trung ở ~

全道 ぜん - どう toàn vùng Hokkaido 外

受け入れ
［受け入れる、 
＜受ける＋入れる］

うけいれ tiếp nhận 1

費用 ひよう chi phí 2/3

生活保護 せいかつ - ほご trợ cấp sinh hoạt 外

無料 むりょう miễn phí 2/3

不要 ふよう không cần 外

主催 しゅさい tổ chức chính 1

全1 スケジュール lịch 2/3

（〜に）対する （〜に）たいする đối với ~

思い
［＜思う］

おもい suy nghĩ 外

概要 がいよう khái lược 1

言2 交通事故 こうつう - じこ tai nạn giao thông 4

言4 なるべく cố gắng 4

方法 ほうほう phương pháp 2/3

理由 りゆう lý do 4

言8 〜者 〜しゃ người ~ 2/3

全員 ぜんいん tất cả mọi người 2/3

認1 自由な じゆうな tự do 4

認2 年代 ねんだい lứa tuổi 2/3

認3 減る へる giảm 2/3
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認4 都会 とかい thành phố 2/3

環境 かんきょう hoàn cảnh 2/3

受験 じゅけん dự thi 2/3

ストレス stress, căng thẳng 1

認5 時代 じだい thời đại 4

認6 伝える つたえる truyền đạt 4

認7 〜年生 〜ねんせい sinh viên năm ~ 2/3

幼稚園 ようち - えん trường mẫu giáo 2/3

一人っ子 ひとりっこ con một 外

親 おや cha mẹ 2/3




